
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ NGHĨA HÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ỦNG HỘ  QUỸ "ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA"
NĂM 2026

(Kèm theo Công văn số:      /UBND-VHXH ngày    /7/2026 của UBND xã Nghĩa Hành)
TT Tên đơn vị Đơn vị Số tiền Ghi chú

01 Đinh Xuân Sâm Đảng uỷ 1.000.000

02 Lâm Thị Đông Sương Đảng uỷ 1.000.000

03 Nguyễn Ngọc Tuấn UBND xã 1.000.000

04 Vũ Thị Kim Loan UBND xã 500.000

05 Phạm Văn Tâm UBND xã 500.000

06 Phạm Ngọc Lâm Nguyên Giám đốc BHXH Nghĩa
Hành 2.000.000

07 Nguyễn Thị Tường Vy Phòng Tài chính, Công thương 500.000

08 Hoàng Thị Khánh Vy Ngân hàng NNPTNT 500.000

09 Trương Thị Minh Bình THCS Hành Thuận 500.000

10 Hoàng Thị Diệu Linh Ban Xây dựng Đảng 200.000

11 Nguyễn Mậu Thành Ủy ban  kiểm tra 200.000

12 Lê Việt Quân HĐND xã 200.000

13 Nguyễn Thị Hoàng Mai HĐND xã 200.000

14 Phạm Thế Vương HĐND xã 200.000

15 Nguyễn Thị Thanh Ý Ban Xây dựng Đảng 200.000

16 Lê Thị Trọng Ngân hàng NNPTNT 200.000

17 Nguyễn Trần Ninh VP. HĐND&UBND 200.000

18 Đào Thị Bích Diễm Phòng VHXH 200.000

19 Nguyễn Vũ Thị Anh Đào Phòng VHXH 200.000

20 Phan Thanh Hà Phòng VHXH 200.000

21 Nguyễn Đình Trinh Phòng VHXH 200.000

22 Võ Minh Trung Phòng VHXH 200.000

23 Phạm Thị Mỹ Hạnh Trung tâm Cung ứng DVC 200.000

24 Trần Thị Bích Loan Trung tâm Cung ứng DVC 200.000

25 Trương Quang Việt Phòng Tài chính, Công thương 200.000
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26 Lâm Thị Thu Phòng Tài chính, Công thương 200.000

27 Võ Thị Bé Trạm Y tế 200.000

28 Nguyễn Khắc Ngãi Hiệp Phổ Trung 200.000

29 Lương Hữu Bình Hiệp Phổ Bắc 200.000

30 Lê Viết Thành Phú Vinh Tây 200.000

31 Đoàn Thị Kim Thắm Mầm non Hành Trung 200.000

32 Nguyễn Thị Tiệm Mầm non Hành Thuận 200.000

33 Lê Thị Mỹ Cẩm Mầm non TT. Chợ Chùa 200.000

34 Cao Thị Minh Hải Tiểu học TT Chợ Chùa 200.000

35 Nguyễn Văn Năng THCS Hành Trung 200.000

36 Nguyễn Hồ Thục Quyên Trung tâm Ngoại ngữ Thần đồng 200.000

37 Tăng Ngọc Thiên THCS Huỳnh Thúc Kháng 100.000

38 Nguyễn Thị Thanh Hà Trung tâm Chính trị 100.000

39 Trương Thị Thu Diễm Trung tâm Chính trị 100.000

40 Lê Thanh Hiền Trung tâm Phục vụ Hành chính công 100.000

41 Võ Duy Khánh Trung tâm Phục vụ Hành chính công 100.000

42 Võ Văn Lộc Trung tâm Phục vụ Hành chính công 100.000

43 Ngô Thị Kim Loan Trung tâm Phục vụ Hành chính công 100.000

44 Trương Mạnh Quân Phòng VHXH 100.000

45 Lương Thị Thư Phòng VHXH 100.000

46 Trần Thị Phương Minh Phòng VHXH 100.000

47 Phạm Thị Thu Hiền Phòng Tài chính, Công thương 100.000

48 Tiêu Thị Viết Hằng Phòng Tài chính, Công thương 100.000

49 Dương Ngọc Mỹ Hạnh Trung tâm Cung ứng DVC 100.000

50 Lương Thị Kim Thuỳ Trung tâm Cung ứng DVC 100.000

51 Nguyễn Thị Hoa Trung tâm Chính trị 100.000

52 Võ Quốc Cảnh Phú Vinh Trung 50.000

53 Không ghi tên 50.000

Tổng cộng 14.500.000
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   ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ NGHĨA HÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN,  ĐƠN VỊ  ỦNG HỘ QUỸ "ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA"
 NĂM 2026

(Kèm theo Công văn số:      /UBND-VHXH ngày    /7/2026 của UBND xã Nghĩa Hành)
TT Tên đơn vị Số tiền Ghi chú

01 Ban Xây dựng Đảng 500.000 TM

02 Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ 500.000 TM

03 Thường trực HĐND 500.000 TM

04 UBMTTQVN xã 1.000.000 TM

05 Văn phòng Đảng uỷ 1.100.000 TM

06 VP. HĐND&UBND 1.000.000 TM

07 Trung tâm Cung ứng dịch vụ công 1.000.000 TM

08 Ban Chỉ huy Quân sự xã 1.000.000 TM

09 Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường 1.000.000 TM

10 Trạm Y tế xã 1.000.000 TM

11 Công an xã 3.700.000 TM

12 Ngân hàng chính sách 5.000.000 TM

13 Cửa hàng Điện thoại di động Việt Long 5.000.000 CK

14 Ngân hàng NNPTNT Nghĩa Hành 4.000.000

15 Hạt kiểm lâm khu vực IX 3.000.000 TM

16 Bưu điện Nghĩa Hành 3.000.000 TM

17 Công ty TNHH Hoà Ly 3.000.000 CK

18 Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình Thiên
Phúc 5.000.000 CK

19 BQL dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất 2.000.000 CK

20 Công ty TNHH Xây dựng Thành Đạt 2.000.000 CK

21 Công ty TNHH MTV Thuỳ Đường 1.000.000 CK

22 Công ty TNHH MTV Xây lắp Thiên Thư 1.000.000 CK

23 Kho bạc NN Khu vực XV 1.200.000 TM

24 Toà án nhân dân Khu vực V 500.000 TM

25 Thống kê cơ sở Nghĩa Hành 500.000 TM
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26 Hội Người cao tuổi 500.000 TM

27 Trung tâm Chính trị 400.000 CK

28 Trung tâm Y tế Nghĩa Hành 6.150.000 TM

29 Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành 3.600.000 TM

30 Trường THPT Nguyễn Công Phương 2.600.000 TM

31 Trường Mầm non TTCC 2.900.000 TM

32 Trường Mầm non Hành Thuận 2.000.000 TM

33 Trường Mầm non Hành Trung 2.000.000 TM

34 Trường Tiểu học TTCC 5.000.000 TM

35 Trường Tiểu học Hành Thuận 1.500.000 TM

36 Trường Tiểu học Hành Trung 2.400.000 TM

37 Cà phê Xanh 2.000.000 TM

38 Công ty TNHH Megaeco 3.000.000 TM

39 Đội quản lý điện Nghĩa Hành 500.000 TM

40 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 4.900.000 CK

41 Trường THCS Hành Thuận 3.000.000 CK

42 Trường THCS Hành Trung 2.300.000 CK

43 Thôn Đại An 2.000.000 TM

44 Thôn An Phú 2.000.000 TM

45 Thôn Phú Vinh Đông 2.000.000 TM

46 Thôn Phú Bình Tây 2.000.000 TM

47 Thôn Phú Vinh Trung 1.000.000 TM

48 Thôn Phú Vinh Tây 1.000.000 TM

49 Thôn Hiệp Phổ Trung 1.000.000 TM

50 Thôn Hiệp Phổ Tây 2.000.000

51 Thôn Hiệp Phổ Nam 2.000.000

52 Thôn Hiệp Phổ Bắc 1.000.000

53 Thôn Phú Bình Đông 1.000.000

54 Thôn Đại Phúc 1.000.000

Tổng cộng 111.250.000

125.750.000
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